
BÀI 2. PHÉP TỊNH TIẾN VÀ PHÉP DỜI HÌNH 

1.  Trong mặt phẳng 𝑂𝑥𝑦, cho phép tịnh tiến 𝑇௨ሬሬ⃗  với 𝑢ሬ⃗ (2; 3). 

a. Tìm ảnh 𝐴ᇱcủa 𝐴(−3; 2) qua phép tịnh tiến 𝑇௨ሬሬ⃗  . 

b. Tìm ảnh 𝑑′ của đường thẳng 𝑑: 2𝑥 + 𝑦 − 3 = 0 qua phép tịnh tiến 𝑇௨ሬሬ⃗  . 

c. Tìm ảnh (𝐶′) của đường tròn (𝐶): ( 𝑥 − 2 )ଶ +  ( 𝑦 + 3)ଶ =  4 qua phép tịnh tiến 𝑇௨ሬሬ⃗  . 

d. Tìm tọa độ của điểm M biết ảnh của nó qua phép tịnh tiến 𝑇௨ሬሬ⃗   là 𝑀′(−4 ; 5 ).  

e. Tìm đường thẳng ∆ biết ảnh của nó qua phép tịnh tiến 𝑇௨ሬሬ⃗   là ∆′ có phương trình  

3𝑥 + 2𝑦 − 5 = 0. 

2.   Trong mặt phẳng tọa độ 𝑂𝑥𝑦, xét phép biến hình 𝐹 biến mỗi điểm 𝑀(𝑥; 𝑦) thành điểm 

𝑀′(𝑦; 𝑥). Phép biến hình 𝐹 trên có là phép dời hình không? 

3. Trong mặt phẳng tọa độ 𝑂𝑥𝑦, cho vectơ 𝑣⃗(−2; 1). Tìm đường 𝑑’ là ảnh của 𝑑 trong các 

trường hợp sau: 

a. (𝑑): 2𝑥 + 7𝑦 − 8 = 0; b. (𝑑): 𝑥 − 5𝑦 = 0; c. (𝑑): 7𝑥 − 2𝑦 + 1 = 0. 

4. Trong mặt phẳng tọa độ 𝑂𝑥𝑦, cho vectơ 𝑣⃗(−3; 5). Tìm đường tròn (𝐶ᇱ) là ảnh của (𝐶) 

trong các trường hợp sau: 

a. (𝐶 ): 𝑥ଶ + 𝑦ଶ − 5𝑥 − 2𝑦 + 5 = 0; 

b. (𝐶 ): 𝑥ଶ + 𝑦ଶ + 4𝑥 − 10𝑦 + 25 = 0; 

c. (𝐶 ): (𝑥 + 4)ଶ + (𝑦 − 3)ଶ = 1. 

5. Trong mặt phẳng tọa độ 𝑂𝑥𝑦, cho vectơ 𝑢ሬ⃗ (2; 1) 

a. Tìm đường thẳng 𝑑 biết ảnh của nó là đường thẳng có phương trình:       

i. (𝑑′): 𝑥 + 3𝑦 − 2 = 0; ii. (𝑑′): 3𝑥 − 2𝑦 + 6 = 0. 

b. Tìm đường tròn (C ) biết ảnh của nó đường tròn (C’) có phương trình:  

i. (𝐶’): 𝑥ଶ + 𝑦ଶ − 4𝑥 − 6𝑦 − 3 = 0; ii. (𝐶’): 𝑥ଶ + 𝑦ଶ + 2𝑥 + 8𝑦 + 8 = 0. 

6. Trong mặt phẳng tọa độ 𝑂𝑥𝑦,  cho vectơ 𝑣⃗(−2; 3), đường thẳng 𝑑: 3𝑥 − 5𝑦 + 3 = 0  và 

đường tròn (𝐶): 𝑥ଶ + 𝑦ଶ − 2𝑥 + 4𝑦 − 4 = 0. 

a. Tìm đường 𝑑’ là ảnh của 𝑑 qua 𝑇௩ሬ⃗  . 

b. Tìm đường tròn (𝐶ᇱ) là ảnh của (𝐶) qua 𝑇௩ሬ⃗  . 

7. Trong mặt phẳng tọa độ 𝑂𝑥𝑦, cho vectơ 𝑢ሬ⃗ (−2; 1) và đường thẳng (𝑑): 2𝑥 − 3𝑦 + 3 = 0; 

đường thẳng (𝑑ଵ): 2𝑥 − 3𝑦 − 5 = 0. 

a. Viết phương trình đường thẳng 𝑑’ là ảnh của 𝑑 qua  𝑇௨ሬሬ⃗  . 
b. Tìm tọa độ của vectơ 𝑢ሬ⃗  vuông góc với phương của đường thẳng 𝑑 để 𝑑ଵ là ảnh của 𝑑 qua 
𝑇௨ሬሬ⃗  . 



8. Cho đường thẳng (𝑑ଵ): 2𝑥 + 3𝑦 − 1 = 0 và đường thẳng (𝑑ଶ): 4𝑥 + 6𝑦 − 5 = 0. Xác định 

phép tịnh tiến theo vectơ 𝑢ሬ⃗  biến đường 𝑑ଵ thành đường 𝑑ଶ, biết vectơ tịnh tiến 𝑢ሬ⃗  có giá vuông 

góc với đường 𝑑ଵ.  

9. Cho phép tịnh tiến theo vectơ 𝑢ሬ⃗  biến đường tròn (𝐶ଵ): 𝑥ଶ + 𝑦ଶ + 2𝑚𝑥 − 4𝑦 + 𝑚ଶ − 1 = 0 

thành đường tròn (𝐶ଶ): 𝑥ଶ + 𝑦ଶ − 6𝑥 + 2(𝑚 − 2)𝑦 + 𝑚ଶ + 12 = 0. Hãy xác định vectơ tịnh 

tiến 𝑢ሬ⃗ .  

10. Xét phép tịnh tiến theo vectơ 𝑢ሬ⃗  biến gốc tọa độ 𝑂 thành điểm 𝐴(2; 𝑚) và biến đường 

thẳng (𝑑): 3𝑥 − 𝑦 − 4 = 0 thành chính nó. Tìm 𝑚. 

11. Cho vectơ tịnh tiến 𝑢ሬ⃗ (𝑎; 3) và 2 đường thẳng (𝑑ଵ): 3𝑥 − 5𝑦 + 1 = 0 và đường thẳng 

(𝑑ଶ): 3𝑥 − 5𝑦 + 13 = 0. Tìm 𝑎 để phép tịnh tiến theo vectơ 𝑢ሬ⃗  biến đường 𝑑ଵ thành đường 𝑑ଶ. 

12. Cho 𝐴(−1; 2), 𝐵(5; −2) và điểm 𝑀 thuộc đường tròn (𝐶 ): 𝑥ଶ + 𝑦ଶ − 10𝑦 + 9 = 0. Gọi 𝑁 

là đỉnh của hình bình hành 𝐵𝐴𝑀𝑁. Chứng minh rằng trung điểm 𝐼 của 𝑀𝑁 thuộc một đường 

tròn cố định (𝐶′) khi 𝑀 lưu động trên (𝐶). Viết phương trình đường tròn (𝐶ᇱ). 

13. Cho đường tròn (𝑂; 𝑅) và hai điểm 𝐵, 𝐶 cố định trên đường tròn. 𝐴 là một điểm di động 

trên (𝑂; 𝑅). Tìm trực tâm của tam giác 𝐴𝐵𝐶.  

14. Trong mặt phẳng tọa độ 𝑂𝑥𝑦, xét các phép biến hình sau:  

- Phép biến hình 𝐹ଵ biến mỗi điểm 𝑀(𝑥; 𝑦) thành điểm 𝑀′(−𝑦; 𝑥); 

- Phép biến hình 𝐹ଶ biến mỗi điểm 𝑀(𝑥; 𝑦) thành điểm 𝑀′(𝑥; 2𝑦). 

Trong hai phép biến hình trên, phép nào là phép dời hình? 

15. Trong mặt phẳng tọa độ 𝑂𝑥𝑦 cho phép biến hình 𝐹 biến mỗi điểm 𝑀(𝑥; 𝑦) thành điểm 

𝑀′(𝑥′; 𝑦′) sao cho ൜
𝑥ᇱ = 𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 + 𝑝

𝑦ᇱ = 𝑐𝑥 + 𝑑𝑦 + 𝑞
.  Trong đó 𝑎ଶ + 𝑐ଶ = 𝑏ଶ + 𝑑ଶ = 1 và 𝑎𝑏 + 𝑐𝑑 = 0. 

Chứng tỏ 𝐹 là phép dời hình. 

16. Cho 2 đường tròn (𝑂; 𝑅) và (𝑂ᇱ; 𝑅′) (𝑅 < 𝑅′) cắt nhau tại 𝐴 và 𝐵, đường thẳng 𝑑 quay 

quanh 𝐴 cắt (𝑂) và (𝑂’) tại hai điểm khác 𝐴 lần lượt là 𝑃 và 𝑄. Tìm tập hợp điểm 𝑀 sao cho 

𝐴𝑀ሬሬሬሬሬሬ⃗ =
1
2

𝑃𝑄ሬሬሬሬሬ⃗ . 
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